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PHẦN I 

HÀNH TRÌNH SA MẠC 

Chủ đề 

“HÃY ĐẾN MÀ XEM” (Ga 1,39) 

I. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Các giáo xứ trong Giáo phận 

2. Địa điểm các trạm 

2.1 Trạm I: Giáo xứ Đồng Đinh (Núi Gò) 

- Tên trạm: LÀNG NADARET 

2.2 Trạm II: Đan Viện Châu Sơn 

- Tên trạm: BIỂN HỒ GALILÊ 

2.3 Trạm III: Giáo xứ Lãng Vân 

-Tên trạm: ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM 

2.4 Trạm Kết: Nhà thờ xứ Hòa Lạc  

-Tên trạm: ĐỒI CAN VÊ 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Tổng Thời Gian 390 Phút:  Từ 05h30’ – 12h00. 

Trong Đó: 

- Tổng Thời Gian Di Chuyển Giữa Các Trạm: 210 Phút cụ thể:  

+ từ Giáo Xứ Hòa Lạc đến Giáo xứ Đồng Đinh: đường Rịa 53 Km – 

khoảng 1h20 phút (80 phút). 
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+ Từ Giáo xứ Đồng Đinh đến Đan Viện Châu Sơn: đường Nho Quan 

9km- khoảng 20 phút. 

+ Từ Đan Viện Châu Sơn đến Giáo Xứ Lãng Vân: đường Me 20km – 

khoảng 35 phút.  

+ Từ Giáo xứ Lãng Vân trở về Giáo xứ Hòa Lạc: đường Ninh Bình 40 

Km – khoảng 75 phút.  

- Tổng Thời Gian Thử Thách và Khảo Hạch Tại Các Trạm: 

Khởi, I, II, III, Kết: 100 Phút 

- Giải mật thư trên xe 

- Thời gian ăn sáng: 15 phút 

- thời gian chào quý cha tại 3 điểm: 30 phút. 

- Thời gian Chầu Thánh Thể tại 3 điểm: 45 phút 

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

1. Cha Tuyên úy: Phaolô Nguyễn Văn Định, cha Phêrô 

Trịnh Văn Hải, Cha Gioan Nguyễn Văn Đông. 

2. Sa mạc trưởng: Thầy Antôn Nguyễn Công Minh 

3. Sa mạc phó: Thầy Giuse Đinh Văn Hà 

4. Trưởng trực: Tr. Maria Tuyền 

5. các trưởng đồng hành: 

- Ngành Ấu: Tr. Vân, Nhi, Vy, Huyền (hiệp sỹ) 

- Ngành Thiếu: Tr. Hương, Linh, Anh Thư 

- Ngành Nghĩa: Uyên, Duyên, Đăng 
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5. Các trạm trưởng: 

- Tiếp nhận các mật thư đã được giải mã của các đoàn. 

- Khảo sát và thử thách các đoàn theo gợi ý đã đưa ra cho từng 

trạm, thêm bớt tùy theo trạm trưởng. 

- Đưa mật thư cho các đoàn: chú ý cẩn thận, không xảy ra nhầm 

lẫn mật thư của các đoàn. 

- Mỗi trạm chỉ được giữ các đoàn tối đa theo thời gian đã định. 

Trạm I: LÀNG NADARET 

➢ Trưởng trạm Ia: Thầy Giuse Đặng Quang Huy và Thầy 

Đạt (Thầy xứ Đồng Đinh) 

➢ Trưởng trạm Ib: Thầy Giuse Hà, Thầy Tuấn Anh 

➢ Trưởng Trạm Ic: Thầy Phúc, thầy Minh 

❖ Trạm II: BIỂN HỒ GALILÊ 

➢ Trưởng trạm IIa: Thầy Giuse Hà, Thầy Giuse Hà, Thầy 

Tuấn Anh 

➢ Trưởng trạm IIb: Thầy Giuse Đặng Quang Huy và Thầy 

Đạt (Thầy xứ Đồng Đinh) 

➢ Trưởng trạm IIc: Thầy Phúc, thầy Sắc 

Trạm III: ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM 

➢ Trưởng trạm IIIa: Thầy Phúc, Thầy Giuse Sắc 
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➢ Trưởng trạm IIIb: Thầy Thầy Giuse Huy và Thầy Đạt 

(Thầy xứ Đồng Đinh) 

➢ Trưởng trạm IIIc: Thầy Giuse Hà, Thầy Tuấn Anh 

Trạm kết (IV): ĐỒI CAN VÊ 

➢ Trưởng trạm IVa: Thầy Huy 

➢ Trưởng trạm IVb: Thầy Phúc 

➢ Trưởng trạm IVc: Thầy Tuấn Anh 

6. Mật thư – Bảng điểm: Các Trưởng trong Ban thiết kế 

HTSM       

- In và phân chia các mật thư cho các trạm trưởng. 

- Làm bảng điểm phát cho mỗi trạm. 

7. Bảng công việc cụ thể. 

STT BAN CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH 

1 
Quý Cha 

tuyên úy 
Quan sát, đồng hành 

Cha tuyên úy 

Phaolô, Phêrô 

và Gioan 

2 SMT 
Đồng hành Thầy Antôn 

Minh 

3 SMP Đồng hành. Thầy Giuse Hà 

4 Trưởng trực 
Tập hợp đúng giờ khi 

chào cờ, giúp SMS vào 

Tr Maria 

Tuyền 
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ăn trưa và bế mạc 

HTSM 

5 Phụng vụ 

Chuẩn bị bài hát và 

kinh khi chầu. phân 

công các ngành đọc lời 

nguyện tắt tại các 

điểm. 

Tr. Thảo: cất 

hát và cất kinh 

tại các điểm 

Giáo xứ    

6 
Truyền 

Thông 

Chụp ảnh và đăng bài Trưởng Lan, 

Đức và Nhi 

7 Y tế 
Chuẩn bị những thứ có 

liên quan  

Cô Anna Nhạn 

8 Ẩm thực 

Chuẩn bị bữa trưa và 

bữa tối cho các SMS 

Nhờ ông 

trương Chung 

và các bà. 

9 Trưởng trạm Điều hành trạm 

Các trưởng đã 

được phân 

công đứng trạm 

10 Thi Đua 
Điểm Hành Trình Sa 

mạc 

Thầy Hà và Cô 

Nhạn 

 

BẢNG TỔNG MẬT THƯ CÁC TRẠM 

TRẠM MẬT THƯ BẠCH VĂN TÚI GẤM 
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TRẠM I 

AN1:I-II AN1:I-II AN1:I-II 

   

TN1:I-II TN1:I-II TN1:I-II 

   

NS1:I-IV NS1:I-IV NS1:I-IV 

    

TRẠM II 

AN2:II-III AN2:II-III AN2:II-III 

   

TN2:II-IV TN2:II-IV TN2:II-IV 

   

NS2:II-III NS2:II-III NS2:II-III 

    

TRẠM III 

AN3:III-IV AN3:III-IV AN3:III-IV 

   

TN3:III-I TN3:III-I TN3:III-I 

   

NS3:III-I NS3:III-I NS3:III-I 

Ký hiệu viết tắt: Ngành Ấu (AN); Ngành Thiếu (TN); Ngành 

Nghĩa (NS). 
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IV. DIỄN TIẾN 

A. Tập trung - Khởi hành 

❖ CHUẨN BỊ  

- Trưởng trực 

   + 05h15: Tập trung các SMS (sau thánh lễ) để 5h30 lên xe khởi hành. 

   + Tập hợp đội hình nhiều hàng dọc cuối nhà thờ, điểm danh các đội  

 B. KHAI MẠC HÀNH TRÌNH SA MẠC 

Trưởng trực: Giờ đây là nghi thức khai mạc HTSM. Chúng con xin 

kính mời Cha Tuyên úy Phaolô nói về ý nghĩa và mục đích của HTSM. 

Trưởng trực: Các SMS cảm ơn cha bằng một tràng pháo tay  

Trưởng trực: Xin kính mời thầy Trợ úy Antôn Minh, SMT có đôi lời 

với các SMS. 

Trưởng trực: Các SMS cảm ơn thầy bằng một tràng pháo tay. 

Trưởng trực: Xin mời Thầy Giuse Hà, SMP lên đọc nội quy của 

HTSM. 

1. Về kỷ luật HTSM 

Các SMS phải tuân thủ lệnh của các Huynh trưởng và đội trưởng của 

mình. 

2. Thang điểm 

a, Giải mật thư:              10 điểm. 

b, Khảo sát:                    20 điểm. 

c, Tinh thần đồng đội:    20 điểm. 

d, Sinh hoạt:                   10 điểm. 
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TRẠM 3 TRẠM 2 TRẠM 1 

TRẠM 3 TRẠM 2 TRẠM 1 

TRẠM 3 

 

TRẠM 2 TRẠM 1      

KHỞI HÀNH KẾT 

  - Mỗi đội sẽ được phát một mật thư khởi hành, khi nhận được mật thư, 

các SMS cùng nhau giải mật thư càng nhanh càng tốt để biết điểm đến 

tiếp theo. 

- Mỗi đội cũng được phát một túi gấm chứa bạch văn. Sau 10 phút nếu 

không giải được mật thư, đội đó phải mở túi gấm để biết bạch văn. Khi 

đã mở túi gấm đội đó sẽ không được điểm ở phần giải mật thư. 

Trưởng trực: Chúng con xin cảm ơn (quý) Cha Tuyên úy, quý thầy - 

quý sơ trợ úy, quý trưởng (cùng quý khách) đã về tham dự nghi lễ khai 

mạc HTSM. 

Trưởng trực (Hô): ANTÔN 

                     (Đáp): BÁC ÁI  

                      CHUẨN BỊ CHÀO…CHÀO…THÔI 

Trưởng trực: Xin mời đại diện các ngành lên nhận mật thư. 

Con xin mời cha tuyên úy Phaolô trao mật thư cho các Ngành. 

3 Hình thức hành trình: Các đội sẽ đi theo hình thức đường thẳng. 
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TRẠM I: LÀNG NADARET 

(NÚI GÒ- GIÁO XỨ ĐỒNG ĐINH) 

MẬT THƯ 

Bản tin: 

HOWN THUA XIR VAR MAWNGS MOR KICHS  BACS NHAU. 

GHETS THAAPJ GIAS VUWAF  DDI VUWAF HATS NHUWNGX BAIF 

GIAANJ CHAAN GUOWNG MAAUX SOONGS KHIEEM HAJ XIN HATS 

XAAUS DUOWIS XEM COS TEEN LAF NAZARET VAANG CA 

NOIS MINHF VAF GALILEE HAYX DDEENS DDEER CUAR NGOWIJ 

CHUWIR CON DDOS MIEENFF LANGF MOOTJ HOCJ DDUWCS DDUWCS 

NHAU XACS NOIW DDEPJ TOOTS DDIEUF NHUWNG MARIA MARIA. 

DDANHS OOM KHI TOWIS TIN TRUYEENF KHI TUWF TEEN  

DUWX THAANF DOOX CAMS QUYR MA CUOWPS AWN TROOMJ 

 

Khóa: Lc 6,45. “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của 

lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, 

miệng mới nói ra”. 

BẠCH VĂN:  Hãy đến một làng miền Galilê có tên là Nazaret để 

học những điều tốt đẹp nơi đó và xem gương mẫu sống khiêm hạ “xin 

vâng” của Đức Maria từ khi truyền tin tới khi ôm xác Con mình dưới 

chân Thập giá. Vừa đi vừa hát những bài hát ca ngợi Đức Maria. 

I/ NHÂN VẬT  

1. Trạm trưởng:  Đóng vai ông thánh Giuse 

2. Khung cảnh: cảnh sinh hoạt gia đình Thánh Gia 

3. Trạm phó: Người làng Nadaret 

II/ KHẢO HẠCH VÀ DIỄN TIẾN TẠI TRẠM I 
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1. Khoảng 7h00: đoàn sẽ đến nhà thờ Giáo xứ Đồng Đinh.  

2. Sau khi đã ổn định xuống xe trạm phó sẽ hỏi: 

- Các ngươi đến đây tìm ai? 

- Ta có giống người mà các ngươi tìm không? 

- Các ngươi mang tên đoàn là gì? 

- Hỏi thêm về TNTT (tùy hoàn cảnh) 

- Yêu cầu tiếp nhận và kiểm tra mật thư, bạch văn, túi gấm và 

phiếu thông hành. Giải lao trước khi tập hợp vào nhà thờ. 

- sau đó cho xếp hàng tiến vào nhà thờ để chầu Thánh Thể: 15 

phút.  

+ Làm dấu, hát một bài về Thánh Thể, đọc Kinh chầu Mình 

Thánh (có trình chiếu). 

+ đọc Tin Mừng (Ga 19, 25-27- lễ Đức Mẹ Sầu Bi) -  suy niệm,  

+ Ba lời nguyện tắt (ngành Ấu- chuẩn bị trước trên xe) 

+ Sau đó kết thúc 

➢ Chào Cha xứ Đồng Đinh (Cha Quê hương Giuse Hoàn) (10 

phút).  

➢ Ăn sáng (cơm nắm và sữa) (15 phút) 

➢ Dọn dẹp và di chuyển xuống NÚI GÒ (10 phút) 

3. Khoảng 8h00: tại Giáo xứ Đồng Đinh (NÚI GÒ)  

➢ Trò chơi thử thách: 2 trò chơi (10 phút) 
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TRÒ 1: NHẢY THEO 

HÌNH  

- Chuẩn bị những 

tờ giấy đã in sẵn hình 

dấu tay và dấu chân, 

có thể tô màu. 

- Cách chơi: 

Những tờ giấy đã in 

sẵn hình dấu tay và 

dấu chân sẽ được xếp 

thành những kiểu mẫu 

khác nhau. Lần lượt 

những người chơi của 

các đội sẽ quan sát và 

di chuyển làm sao cho 

khớp với hình trên 

giấy. Chân phải trên 

giấy ứng với chân 

phải người chơi, chân 

trái và hai tay cũng 

vậy. 

- Đội nào di 

chuyển nhanh và đúng 

với hình sẽ chiến 

thắng thử thách. 

- Hai đội thua sẽ 

chịu hình thử thách do 

trưởng trạm đề ra. 
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TRÒ 2: XÂY THÁP CANH 

 

- Chuẩn bị: 3 chai để dồn nước, 50 chiếc cốc. 

- Cách chơi:+ mỗi đội sẽ nhận được 15 chiếc cốc. 

+ chai nước sẽ được dồn khoảng một phần ba chai. Các đội xếp 

thành những hàng dọc, lần lượt mỗi người chơi của các đội sẽ chạy 

lên tung chai nước sao cho chai nước đứng thẳng, mỗi lần chai nước 

đứng thẳng tương đương với một lần được xây tháp. Mỗi người 

chơi chỉ tung chai nước một lần nếu không được thì nhường cho 

người tiếp theo. 

+ Tháp sẽ được xây bằng cốc, chân tháp 5 chiếc rồi đến 4,3,2 và 

đỉnh     tháp là một chiếc cốc. Trong khi xây mà làm tháp đổ thì phải 

xây lại. 

+ Đội nào trong thời gian mà xây hoàn thành tháp hoặc nhiều cốc 

hơn thì chiến thắng. 

              + Hai đội thua còn lại sẽ nhận thử thách do trưởng trạm đề ra.  

4. THỬ THÁCH. (10 PHÚT) 

4.1/ Phong trào TNTT: tự làm 1 băng reo với chủ đề về Đức Mẹ 

4.2/ KINH THÁNH 

 Câu 1. Trước khi Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi loan báo Tin Mừng, 

Người đã ban cho các ông quyền gì? 

Trả lời: Quyền trên các thần ô uế và chữa hết các bệnh tật nguyền. 

Câu 2. Chúa Giêsu dặn các tông đồ dọc đường rao giảng gì và làm 

gì? 

Trả lời: Hãy rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần, chữa lành người 

đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch, làm 

cho kẻ chết sống lại. 

 Câu 3. Chúa Giêsu dặn các tông đồ khi đi rao giảng không được 

mang những gi? 

Trả lời: Đừng sắm bạc tiền, đừng mang bao bị, đừng mạc hai áo, đừng 

đi giầy hay cầm gậy. 

Câu 4. Các tông đồ đi rao giảng khi vào nhà nào thì nói lời gi? 

Trả lời: Hãy chúc bình an cho nhà ấy. 
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Câu 5. Chúa Giêsu nói các tông đồ đi rao giảng phải khôn ngoan và 

đơn sơ như con gì? 

Trả lời: Phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. 

4.4/ PHẦN GIÁO LÝ 

1. H.Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-su có ý nghĩa gi? 

T. Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-su có những ý nghĩa gì? 

     - Một là nêu gương hiếu thảo, vâng phục cha mẹ. 

     - Hai là nêu gương nên thánh trong cuộc sống  

     gia đình và lao động thường ngày. 

2. H. Khi bắt đầu cuộc đời công  khai, Chúa Giê-su đã làm gì? 

    T. Người đã đến sông Gio-đan chịu phép rửa của ông  Gio-an để nói 

lên rằng: Người chấp nhận và khai mặc công trình cứu chuộc của 

Người. Công trình nàu sẽ được hoàn thành trong cuộc khổ nạn 

5. CHỤP ẢNH (10 PHÚT)  

6. SAU ĐÓ DI HÀNH LÊN XE ĐI VỀ NHÀ BÀ THANH (10 

PHÚT) 

Tổng thời gian dự trù ở GIÁO XỨ ĐỒNG ĐINH LÀ 100 PHÚT 

 

TRẠM II: BIỂN HỒ GALILÊ  

(ĐAN VIỆN CHÂU SƠN) 

MẬT THƯ 

Bản tin: 

CAR DDOANF TIEENS HOOF CHUAS MOON LAF DDEER 

CUNGF DDEENS GALILEE GIEESU DDEEJ SIOMN CAMR TINHF 

BIEENR LAF CHONJ DDAAUF PHEEROO NGHIEEMJ YEEU NGUOIWF 

NOIW GOIJ TIEEN ANREE VAF CHUAS VUWAF  BAIF 

4 THEO GIACOOBEE LAWNGS DANHF DDI SINH TRAOF 

NGUOWIF VAF NGHE RIEENG VUWAF HOATJ THIEEUS THEER 

GIOAN TIEENGS CHO HATS CUAR NHI VIEETJ  

GOIJ MOOIX CACS PHONG THANHS NAM.   

 

Khóa: Gc 5,18: “Rồi ông lại cầu xin, thì trời liền mưa xuống và 

đất đã trổ sinh hoa trái”. 
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BẠCH VĂN: Cả đoàn cùng tiến đến biển hồ Galilê-là nơi Chúa 

Giê-su chọn gọi 4 môn đệ đầu tiên theo Người là Simon-Phêrô, Anrê, 

Giacôbê và Gioan, để cảm nghiệm và lắng nghe tiếng gọi tình yêu 

Chúa dành riêng cho mỗi người. Vừa đi vừa hát các bài sinh hoạt của 

phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam. 

I/ NHÂN VẬT  

1. Trạm trưởng:  Đóng vai Chúa Giêsu 

2. Khung cảnh: Biển hồ Galilê, mọi người đang vá lưới 

3. Trạm phó: hai anh em Phêrô và Anrê 

II/ KHẢO HẠCH VÀ DIỄN TIẾN TẠI TRẠM I 

1/ Khoảng 9h00: đoàn sẽ đến ĐAN VIỆN CHÂU SƠN.  

2/ Sau khi đã ổn định xuống xe trạm phó sẽ hỏi: 

- Các ngươi đến đây tìm ai? 

- Ta có giống người mà các ngươi tìm không? 

- Hỏi thêm về TNTT (tùy hoàn cảnh) 

- Yêu cầu tiếp nhận và kiểm tra mật thư, bạch văn, túi gấm và 

phiếu thông hành. Xếp hành vào nhà thờ.  

3/ Chào quý cha (thầy phó tế trực phòng khách- chào luôn 

tại nhà thờ) (10 phút).  

4/ Chầu Thánh Thể: 15 phút.  

+ Làm dấu, hát một bài về Thánh Thể. 

+ đọc Tin Mừng (Mt 1, 14-20- Chúa chọn gọi bốn môn đệ đầu 

tiên) - suy niệm. 
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+ Ba lời nguyện tắt (ngành Thiếu- chuẩn bị trước trên xe) 

+ Sau đó kết thúc 

4. Khoảng 9h25: tại VƯỜN ĐỨC MẸ FATIMA  

➢ Trò chơi thử thách:  (10 phút) 

TRÒ 3: XÂY ĐƯỜNG DẪN BÓNG 

Cách chơi : Mỗi đội sẽ được chia số lượng thành viên tham gia 

bằng nhau. Mỗi thành viên sẽ cầm một ống nhựa đã được cắt 

đôi, sẽ chuyền dẫn bóng đi trên mặt chiếc ống nhựa đó. Người 

đầu tiên khi đã dẫn bóng qua cho người thứ 2 thì lần lượt chạy 

xuống cuối hàng để chờ đón bóng cho đến khi bóng được về 

đích. 

Luật chơi : Mỗi lần chuyền thì chỉ được 1 quả bóng và khi đưa 

quả bóng về đích thì mới được chuyền tiếp quả thứ 2. Và trong 

khi dẫn bóng, nếu làm rơi thì phải chuyền bóng từ đầu vạch xuất 

phát. Cứ dẫn bóng thế trong 5 phút, đội nào dẫn được bóng nhiều 

hơn thì chiến thắng. 

Ý nghĩa : Trò chơi này tập được cho các sa mạc sinh sự kiên 

nhẫn, tạo tính đoàn kết và tính cẩn thận. 
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TRÒ 4: NỤ HÔN GIÁN TIẾP. 

- Chuẩn bị: những chiếc cốc đã được gắn vào nhau và những 

trái bóng bay. 

- Cách chơi: các đội chơi sẽ xếp thành những hàng dọc. mỗi 

đội sẽ nhận được những chiếc cốc đã dính vào với nhau và mỗi 

ngươi trong đội sẽ nhận được một trái bóng. 

+ Người chơi sẽ dùng trái bóng ngậm vào miệng để thổi và di 

chuyển trái bóng từ đầu hàng đến cuối hàng và ngược lên. 

+ Đội nào trong quá trình di chuyển cốc mà để rời cốc thì bắt 

đầu lại từ đầu. 

+ Đội nào di chuyển nhanh và đúng thì chiến thắng. Các đội thua 

sẽ nhận thử thách thêm của trưởng trạm. 

TRÒ 5: GIỮ THĂNG BẰNG TRÊN KHÔNG: 

-Chuẩn bị: những chiếc que, 50 quả bóng nhựa, 3 sọt đựng bóng. 

Cách chơi: Mỗi lượt chơi gồm 2 thành viên đặt bóng lên 2 cái 

que, di chuyển từ vạch xuất phát di chuyển qua các chướng ngại 

vật đến đích và thả bóng vào rổ của đội mình, sau đó chạy về 

vạch xuất phát chuyển dây cho 2 thành viên tiếp theo, đội nào 

nhanh chóng đưa hết bóng vào rổ trong 5p là đội chiến thắng 

-Luật chơi: Mỗi lần di chuyển chỉ được sử dụng 1 quả bóng, và 

nếu trong quá trình di chuyển bóng có rơi thì phải nhặt lại và 

quay về vị trí xuất phát ban đầu. 
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4. THỬ THÁCH. (10 PHÚT) 

4.1/ Phong trào TNTT: tự làm 1 băng reo với chủ đề về Chúa  

4.2/ KINH THÁNH 

 Câu 1.  Cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh là sách nào? 

Trả lời: sáng thế 

Câu 2. Thiên Chúa đã trừng phạt con rắn thế nào vì tội dụ dỗ ông 

A-đam và bà E-và ăn quả cấm? 

Trả lời :  phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời. 

Câu 3. Tại sao thánh Giu-se phải mang Đức Ma-ri-a và trẻ Giê-su 

trốn qua Ai-cập ? 

Trả lời:   vì được thiên thần báo là vua Hê-rô-đê đang tìm giết hài nhi 

câu 4: Viên đại đội trưởng nói gì với Chúa Giê-su sau khi Chúa 

đồng ý tới chữa bệnh cho người đầy tớ của ông ? 

Trả lời:  “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi……” 

Câu 5. Chúa Giêsu nói các tông đồ đi rao giảng phải khôn ngoan và 

đơn sơ như con gì? 

Trả lời: Phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. 

 

4.3/ PHẦN GIÁO LÝ 

Câu 1: Chúa Thánh Thần được ban cho các Tông Đồ lúc nào? 

A. Ngày phục sinh. 

B. Ngày lễ ngũ tuần. 

C. Ngày Chúa về trời. 

D. A và B đúng. 

Câu 2:  Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được mạc khải? 

A. Nhờ Chúa Giêsu. 
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B. Nhờ Hội Thánh. 

C. Nhờ Kinh Thánh. 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 3: Hội Thánh có mấy đặc tính? 

A. 4 đặc tính: duy nhất, lương thiện, công giáo, tông truyền. 

B. 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền. 

C. 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, tông giáo, công truyền. 

D. 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông đồ. 

Câu 4: Đâu là mầu nhiệm trung tâm của đời sống Ki-tô giáo? 

A. Mầu nhiệm Giáng Sinh. 

B. Mầu nhiệm Phục Sinh. 

C. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. 

D. Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh. 

 Câu 5: Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria bao nhiêu đặc ân? 

A. 4 đặc ân là: vô nhiễm nguyên tội, làm mẹ Thiên Chúa, đồng trinh 

trọn đời, hồn lên trời. 

B. 4 đặc ân là: vô nhiễm nguyên tội, làm mẹ Thiên Chúa, đồng trinh 

trọn đời, hồn xác lên trời. 

C. 4 đặc ân là: vô nhiễm nguyên tội, làm mẹ Thiên Chúa, Chữa trị 

bệnh tất, hồn xác lên trời. 

D. 4 đặc ân là: vô nhiễm nguyên tội, làm mẹ Thiên Chúa, đồng trinh 

trọn đời, xác lên trời. 

 5. THĂM QUAN VÀ CHỤP HÌNH TẠI VƯỜN ĐỨC MẸ 

FATIMA (20 PHÚT)  
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6. SAU ĐÓ 10h10 PHÁT MẬT THƯ DI HÀNH LÊN XE ĐI TRẠM 

TIẾP THEO 

Tổng thời gian dự trù ở ĐAN VIỆN CHÂU SƠN LÀ 70 PHÚT 

 

TRẠM III: THÀNH GIÊRUSALEM 

GIÁO XỨ LÃNG VÂN 

MẬT THƯ 

BẢN TIN: 

HÃY LÊN ĐƯỜNG hãy tiến vào VỀ THÁNH ĐÔ thành 

Giêrusalem đến ĐẾN PHÒNG THÁNH phòng Tiệc ly ĐỂ NGẮM 

NHÌN chiêm ngưỡng Chúa Giê-su ĐỨC KI-TÔ thiết lập Bí tích 

Thánh Thể BÍ THIẾT LẬP BÍ TÍCH và Bí tích truyền chức thánh, 

CHO THẤY TÌNH YÊU VÀ để thấy rằng Chúa LÒNG THƯƠNG 

XÓT luôn hiện diện với chúng ta MỌI NƠI MỌI LÚC trong từng 

biến cố của cuộc sống. Vừa đi vừa CAO RAO TÌNH YÊU CHÚA 

BẰNG CÁCH cất tiếng hát tạ ơn Chúa. 

Khóa: (Lc 1,46-48):“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… Phận 

nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới”.  

BẠCH VĂN: Hãy tiến vào Thành Giêrusalem, đến phòng Tiệc ly 

chiêm ngưỡng Chúa Giê-su thiết lập Bí tính Thánh Thể và Bí tích truyền 

chứa thánh, để  thấy rằng Chúa luôn hiện diện với chúng ta trong từng 

biến cố của cuộc sống. Vừa đi vừa cất tiếng hát tạ ơn Chúa. 

 I/ NHÂN VẬT  
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1. Trạm trưởng: Môn đệ Phêrô 

2. Khung cảnh: Phòng tiệc ly, nơi Chúa thiết lập Bí Tích Thánh 

Thể. 

3. Trạm phó: các Tông Đồ 

II/ KHẢO HẠCH VÀ DIỄN TIẾN TẠI TRẠM I 

1/ Khoảng 10h30: đoàn sẽ đến GIÁO XỨ LÃNG VÂN 

2/ Sau khi đã ổn định xuống xe trạm phó sẽ hỏi: 

- Các ngươi đi đâu? 

- để làm gì? 

- Yêu cầu tiếp nhận và kiểm tra mật thư, bạch văn, túi gấm và 

phiếu thông hành. 

3/ Chào Cha xứ và cha phó (10 phút).  

4/ Chầu Thánh Thể: 10 phút.  

+ Làm dấu, hát một bài về Thánh Thể. 

+ đọc Tin Mừng (Ga 6,48-59- Chúa thiết lập bí tích thánh thể) - 

suy niệm. 

+ Ba lời nguyện tắt (ngành nghĩa- chuẩn bị trước trên xe) 

+ Sau đó kết thúc 

 5. SAU KHI CHẦU XONG CHỤP HÌNH TẠI NHÀ THỜ (10 

PHÚT)  

6. SAU ĐÓ 11h5 PHÁT MẬT THƯ DI HÀNH LÊN XE ĐI TRẠM 

TIẾP THEO 

Tổng thời gian dự trù ở GIÁO XỨ LÃNG VÂN LÀ 30 PHÚT 
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TRẠM IV: ĐỒI CAN VÊ 

(Chân Tháp chuông nhà thờ xứ Hòa Lạc) 

MẬT THƯ 

Bản tin: 

Chúng tôi cả đoàn quỷ ô uế cùng Ngài, chúng tôi theo chân Chúa 

lên đồi Can-vê để Ngài, và chúng tôi nhận ra tình yêu vô bờ bến đến 

nỗi Ngài,chấp nhận chịu ma quỷ cám dỗ và vì chúng tôi bằng lòng 

chịu chết trên Thập giá qua đó giúp Ngài, trừ quỷ ô uế giúp chúng 

tôi chúng ta biết sống yêu thương Ngài, chúng tôi  và tha thứ cho 

nhau Ngài. Chúng tôi mỗi người hãy thinh lặng ít phút dâng lên 

Chúa Ngài, là tất cả chúng tôi một lời tạ ơn về hành trình đã qua 

Ngài. 

Khóa: Lc 4,33-35. ”Trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế 

ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài 

có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài 

là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách 

mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”.  

BẠCH VĂN TRẠM KẾT: Cả đoàn cùng theo chân Chúa lên đồi 

Can-vê để nhận ra tình yêu vô bờ bến đến nỗi bằng lòng chịu chết trên 

Thập giá, qua đó giúp chúng ta biết sống yêu thương và tha thứ cho 

nhau. Mỗi người hãy thinh lặng ít phút dâng lên Chúa một lời tạ ơn về 

hành trình đã qua. 

5. Tiếp nhận bạch văn và khảo sát:  
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6. ổn định cho các SMS vào nhà thờ 

- cầu nguyện ít phút 

- hát 1 bài tạ ơn Chúa 

- trưởng trực mời cha tuyên úy Phaolô lên có đôi lời và thánh 

hóa của ăn. 

  

 SAU KHI ĂN XONG, NGHỈ NGƠI, SAU ĐÓ 14H30 CÁC 

NGÀNH TẬP CHUNG CHUẨN BỊ  CÁC TIẾT MỤC CHO 

ĐÊM LỬA THIÊNG. 
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Phần II 

ĐÊM LỬA THIÊNG THÁNH THỂ 

* Thời gian: từ 19g00 đến 20g30 

* Địa điểm: tại sân nhà thờ Hoà Lạc 

I. Phân công công việc: 

1. Trưởng trực:  Trưởng Maria Tuyền 

2. Nội dung, sắp xếp chương trình:  

                                    Th Antôn Minh và Th Giuse Huy 

3. Quản trò, quản ca: 1/ Tr Thúy  

                                2/ Tr Nụ 

4. Quản lửa:  Thầy Tuấn Anh và tr. Đăng 

5. Chuẩn bị dầu, cây lửa, đuốc: Thầy Phúc và Trưởng Đức 

7. Chuẩn dầu hỏa (6 lít), quản cụ: Tr. Nhạn 

8. Thu dọn sân sau khi tàn lửa: Tất cả huynh dự trưởng         

9. Âm thanh + ánh sáng (lắp và thu dọn): Thầy Huy Tr Đại ; Tr...... 

10. Chấm thi đua văn nghệ: thày Giuse Hà, Cô Nhạn 

11. Chạy máy tính: Thầy Huy 

12. Cầm cờ: Tr. Đại 

13. Tắt đèn xung quanh nhà thờ: Ông tr. Chung 

14. Nói ý nghĩa đêm lửa thiêng: Cha tuyên uý Phaolo 

15. Công bố Lời Chúa: Thầy Hà 
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16. Nói lên ý nghĩa của đoạn Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ: 

Cha tuyên uý Phêrô Hải 

17. Châm lửa thiêng thánh thể và công bố khai mạc: Cha tuyên uý 

Phaolô và Cha tuyên uý Phêrô Hải 

18. Nói lên ý nghĩa Mang Lửa về tim: Cha tuyên uý Phaolô  

19. Công bố kết quả thi đua: Thày Hà 

20. Chỉnh Đèn Follow: A Công. 

21. Ban truyền thông: Tr. Lan; tr. Duyên; Tr. Đức 

22. Nhận xét về HTSM và LTTT: Cha tuyên uý Phaolô  

23. Ban phép lành kết thúc: Cha tuyên uý Phêrô Hải 

 

II. Diễn tiến Lửa thiêng. 

1.1. Sửa soạn 

1.2. Nghi thức khai mạc 

1.3. Phần nội dung đêm lửa  

1.4. Mang lửa về tim 

*   Sửa soạn: 

- Trời tối, tắt hết đèn 

-  chảo nến chuẩn bị sẵn sàng 

                - Trưởng trực cho các đội với y phục hóa trang trong thinh 

lặng đứng vòng quanh đống lửa  

- Mời khách cùng vào vòng tròn 
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III. NGHI THỨC KHAI MẠC LTTT 

Trưởng trực( Tr Maria Tuyền): Con xin kính mời quý Cha, quý thầy, 

quý sr, quý khách cùng quý trưởng vào trong vòng tròn để tham dự nghi 

thức khai mạc lửa thiêng. 

Tt: Chuẩn bị chào…chào…thôi. 

Tt: Xin mời quý cha, quý thầy, quý trưởng và các SMS xin ơn Chúa 

Thánh Thần. 

Tt: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN…AMEN 

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, 

Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, Trau dồi cho đáng ngôi thánh 

đường. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha.Tình 

thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

a. Ý nghĩa của đêm lửa thiêng để dẫn vào Lời Chúa  

Tt: Chúng con kính mời Cha tuyên uý Phaolo có đôi lời với SMS về 

ý nghĩa của đêm lửa thiêng này. 

Lửa vẫn có trong thiên nhiên. Nhưng con người chỉ mới tìm ra lửa một 

cách tình cờ cách đây chưa đầy một trăm ngàn năm. Khi trời lạnh, người 

ta đốt lửa để sưởi ấm; lúc trời tối, đốt lửa lên để tìm ánh sáng; sau một 

ngày săn bắn, tìm kiếm lương thực, người ta quây quần bên đống lửa, 

nhảy múa vui chơi và chia sẻ thức ăn săn được hoặc phân chia chiến lợi 

phẩm sau một ngày chiến đấu gian lao. 

Trong Lịch Sử Cứu Độ, lửa có một vai trò và ý nghĩa đặc biệt đối với 

dân Israel: Lửa nói lên sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa (Bụi 
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gai cháy, lửa thiêu đốt lễ vật, lửa soi sáng Israel trong hành trình sa 

mạc, lửa quét sạch tội lỗi,…). 

Để hoàn tất Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đến 

thế gian xua đi bóng tối sự chết bằng Ánh Sáng Phục Sinh của Người. 

Để bầu chữa, soi sáng, thánh hóa nhân loại, Thánh Thần Chúa đã đến 

trên các tông đồ và Hội Thánh dưới hình lưỡi lửa trong ngày Lễ Ngũ 

Tuần để đưa nhân loại và một kỷ nguyên mới: Sự Sống và Ánh Sáng. 

Từ sáng đến giờ các SMS chúng ta đã có một hành trình sa mạc đầy ý 

nghĩa, trong giờ phút linh thiêng này các SMS, Cha Tuyên Úy, quý 

khách… cùng quây quần trong hơi ấm và ánh sáng của đống lửa hữu 

hình để tưởng nhớ đến ánh lửa thiêng mà Thiên Chúa đem đến cho tâm 

hồn mỗi người, để mọi người hợp nhất trong cùng một ngọn lửa của 

Thiên Chúa, Lửa Tình Yêu, Lửa Thiêng Thánh Thể. 

b.  Sau khi Cha … nói xong, đến phần đọc Lời Chúa (Thầy Minh) 

Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 2, 1-4)  

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,  bỗng 

từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn 

nhà, nơi họ đang tụ họp.  Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống 

như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.  Và ai nấy đều được tràn 

đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả 

năng Thánh Thần ban cho. Đó là Lời Chúa 

 

c. Đọc Lời Chúa xong, Trưởng trực mời (Cha Phêrô Hải) nói lên ý 

nghĩa của đoạn Lời Chúa vừa nghe. 
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Tt: Xin kính mời Cha tuyên uý Phêrô nói lên ý nghĩa của đoạn Lời 

Chúa vừa nghe. 

 Dẫn dắt ý nghĩa Lời Chúa  

 

3. NỘI DUNG ĐÊM LỬA THIÊNG 

Khi cha Phêrô  nói xong, Trưởng trực công bố phần Nghi thức đốt lửa. 

3.1: Gọi lửa và chào lửa 

Trưởng trực: Giờ đây là phần gọi lửa( Phần này Quản trò và quản 

ca bắt đầu thực hiện công việc của mình) 

Trưởng Tuyền: 

  Hãy đốt lên: LỬA YÊU THƯƠNG 

  Hãy đốt lên: LỬA THÁNH THẦN 

  Hãy đốt lên: LỬA PHỤC VỤ 

  Lửa thiêng ơi: XIN HÃY ĐẾN. 

 

*  Hát GỌI LỬA THIÊNG 3 lần. ( Tr. Tuyền) (Hát mỗi lúc một nhanh 

và dồn dập cho tới khi đuốc lửa xuất hiện).  

Tt cất hát: Lửa thiêng ơi, hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u soi 

đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa thiêng ơi hãy đến bừng cháy lên mang 

cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. 

 (Hát 3 lần càng lúc hát càng nhanh, hát lần 3 vỗ tay; hát đến lần thứ 

hai, người Quản Lửa cầm đuốc đốt sẵn chạy từ trong nhà thờ đi ra trao  

ngọn đuốc cho cha Tuyên Uý được mời châm lửa thiêng và liền đó là  vũ 

chào lửa (bài “Chào lửa thiêng”).  
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( Khi người chạy lửa đến hết vòng số 3)  

Trưởng trực( Tr Tuyền): Con xin kính mời Cha tuyên uý Phaolô và 

Cha tuyên uý Phêrô đốt lên ngọn lửa thiêng TT và công bố khai mạc 

đêm lửa thiêng. 

- Châm lửa( cả 2 Cha tuyên uý).  

- Công bố khai mạc lửa thiêng: Cha tuyên uý Phaolo 

- Sau khi châm lửa,  Quản ca cho Hát và múa bài : CHÀO LỬA 

THIÊNG  

- Sau bài Chào Lửa Thiêng mở nhạc bài Nổi Lửa Lên 

  

3.2 Nội dung văn nghệ đêm lửa: (Quản Trò + Quản ca)( Tr Thúy 

và Tr. Nụ) 

a. Các tiết mục văn nghệ đêm lửa thiêng. 

- Các tiết mục văn nghệ được chia theo các ngành: ẤU – THIẾU – 

NGHĨA. Mỗi ngành 1 tiết mục hoạt cảnh và một tiết mục ca vũ phù hợp 

với nội dung hoạt cảnh. 

- Xen kẽ các tiết mục của các ngành là các tiết mục vũ hoặc trò chơi tập 

thể. 

 

Chú ý:  

- Thời gian cho mỗi hoạt cảnh tối thiểu 7 phút, tối đa 10 phút. 

- Thời gian cho mỗi tiết mục vũ điệu từ 3 đến 5 phút. 

- Các diễn viên phải hóa trang  phù hợp với các nhân vật trong hoạt 

cảnh. 
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- Nội dung không được đi quá xa với nội dung đoạn Kinh Thánh. 

 

b.  Tiêu chí chấm điểm. 

1. Nội dung (10 điểm) 

2. Hóa trang (5 điểm) 

3. Diễn xuất (10 điểm) 

4. Tình thần đồng đội (10 điểm) 

5. Thời lượng (5 điểm) 

Mở đầu đêm LTTT bài vũ: Muối men và ánh sáng 

Chủ đề 1 

Hoạt cảnh:  Truyền tin cho Đức Mẹ và sinh Chúa Giêsu 

nơi Belem 

Vũ Khúc: lên chốn cao hơn 

Chủ đề 2 

       Hoạt cảnh: Chúa chọn gọi bốn môn đệ đầu tiên 

       Vũ khúc: Hãy đến mà xem  

Chủ đề 3 

      Hoạt cảnh:  Chúa chịu xét xử và vác thập giá lên đồi Can 

vê 

      Vũ khúc: Học yêu thánh Giá 

                   Bài vũ Kết: Chúa nói với ta ra vùng ngoại biên 

 

IV. Mang Lửa Về Tim 

+  Trưởng trực điều chỉnh lại vòng tròn 
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+ Trưởng trực mời Cha Phaolô đi vào vòng tròn. Sau đó, mời cha nói ý 

nghĩa “Mang lửa về tim” 

Lửa tình yêu được mỗi người đưa về, ấp ủ trong tim để rồi sẽ truyền 

đến cho anh chị em trong cuộc sống hàng ngày. 

 

+ Truyền lửa cho từng người: Cha Tuyên Úy lấy lửa từ đống lửa, đốt 

nến truyền cho đội trưởng, sau đó đội trưởng đốt nến cho SMS,  

Trưởng trực (Tt): Xin mời 9 đội trưởng lên nhận lửa từ cha tuyên uý 

Phaolô 

Tt: Đội trưởng mang lửa về cho đội của mình. Tiếp theo các SMS đốt 

nến truyền cho nhau. Khi đã đốt nến cho hết mọi người xong.  

Trưởng trực: cất hát bài  “MANG LỬA VỀ TIM”, mọi người tay cầm 

nến cháy sáng vừa đi vừa hát. (Hát nhỏ dần) Đội trưởng dẫn đội viên 

của mình đi đến nơi thuận tiện để lắng đọng tâm hồn. Xin quý thầy đồng 

hành cùng các SMS ( Các SMS giữ thing lặng tuyệt đối khoảng 5p). 

 

 

NGHI THỨC BẾ MẠC HTSM VÀ LTTT 

 

 1. Chuẩn bị 

- Bảng tổng kết thi đua ( th Hà) 

-1 SMS cám ơn (1 em ngành nghĩa 2) 

2. Diễn tiến 
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Trưởng trực(Tt) (Tr Tuyền): thổi còi tập hợp các SMS và ra thủ hiệu 

cho các SMS về thế Nghỉ, mời quý cha, quý thầy và quý trưởng vào 

tham dự nghi thức bế mạc. 

Tt: Đội hình đa tập hợp xong, con xin kính mời quý  cha tuyên uý, 

quý thầy và quý trưởng vào tham dự nghi thức bế mạc. 

Tt(hô): Thiếu Nhi 

SMS (đáp): Hy Sinh 

Trưởng trực: Chuẩn bị chào…chào 

Trưởng trực: Xin giới thiệu với các SMS, tham dự nghi lễ hạ cờ HTSM 

và đêm LTTT có quý cha Tuyên uý, quý thầy, và quý trưởng. Chúng ta 

cùng nổ tràng vỗ tay theo nhịp để chào đón quý Ngài.  

Trưởng trực: Con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý trưởng hướng 

về phía cờ đoàn 

Trưởng trực: Chào cờ…chào..thôi 

Trưởng trực: Con xin kính mời quý Cha tuyên uý, quý thầy, quý 

trưởng hướng về các SMS. 

Trưởng trực: Xin mời trưởng thi đua lên công bố kết quả thi đua. 

(Công bố theo thứ tự: Ba, Nhì và Nhất. Sau mỗi đội xin các SMS nổ 

tràng vỗ tay chúc mừng) 

Trưởng trực: Các SMS cùng cám ơn Trưởng Nụ bằng 1 tràng pháo 

tay. 

Trưởng trực: Xin kính mời 1 SMS lên có lời cám ơn. 

Trưởng trực: Con xin kính mời cha tuyên uý Phaolo có đôi lời nhận 

xét về HTSM và đêm LTTT cùng những lời nhắn nhủ chúng con. 
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Trưởng trực: Các SMS cám ơn Cha bằng 1 tràng pháo tay. 

Trưởng trực: Con xin cám ơn quý Cha tuyên uý, quý thầy, quý trưởng 

đã tham dự nghi lễ bế mạc HTSM và đêm LTTT. 

Trưởng trực: Giờ đây, chúng con xin Cha tuyên uý Phêrô ban phép 

lành kết thúc. 

Trưởng trực: Tt cho các SMS kết vòng tròn hát bài Khúc từ ly. Kính 

mời quý Cha, quý thầy, quý trưởng đi bắt tay các SMS. 

  

 

 


